
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0148991226 TRẦN PHƯƠNG VY 08/06/2010 Nữ A8

2 0148964215 HÀ ANH TUẤN 19/04/2010 Nam A8

3 0118457806 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 25/06/2010 Nữ A8

4 0148964194 HOÀNG NGỌC HÀ 20/04/2010 Nữ A8

5 0138808675 NGUYỄN THỊ KIM OANH 25/09/2010 Nữ A8

6 0139351425 VĂN TRỌNG PHONG 29/09/2010 Nam A8

7 0118114445 NGUYỄN ANH THƯ 20/05/2010 Nữ A8

8 0139351409 TRỊNH BÁ THÁI 03/10/2010 Nam A8

9 0118450557 BÙI THỊ HIỀN ANH 02/02/2010 Nữ A8

10 0118053651 KIỀU MINH THỨC 13/10/2010 Nam A8

11 0117796984 VƯƠNG TUẤN HÙNG 18/08/2010 Nam A8

12 0118114674 KIỀU BẢO NGỌC 08/09/2010 Nữ A8

13 0131162162 PHẠM NGÔ QUANG VINH 11/03/2010 Nam A8

14 0148991263 NGUYỄN TƯỜNG THẢO VY 21/01/2010 Nữ A8

15 0131615381 TRẦN THỊ HÀ MY 16/05/2010 Nữ A8

16 0131161999 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 11/11/2010 Nữ A8

17 0118096086 NGUYỄN NGỌC ÁNH 01/10/2010 Nữ A8

18 0118450752 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN 20/03/2010 Nam A8

19 0129113319 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 08/02/2010 Nữ A8

20 1762548386 BÙI NGỌC ANH 28/08/2010 Nữ A8

21 0152423412 SỸ THỊ PHƯƠNG ANH 22/06/2010 Nữ A8

22 0118053622 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 23/09/2010 Nữ A8

23 0118053592 NGÔ HUY PHÚC 06/03/2010 Nam A8

24 0118450493 HOÀNG TRỊNH BĂNG THANH 04/10/2010 Nữ A8

25 0118114843 TRẦN THỊ TRANG 05/04/2010 Nữ A8

26 0131162104 NGUYỄN ANH QUẾ 21/03/2010 Nam A8

27 0130672899 PHÍ HOÀNG GIA ĐĂNG 28/12/2010 Nam A8

28 0118096917 ĐỖ DUY TRUNG 10/09/2010 Nam A8

29 0118457714 NGUYỄN ANH THẮNG 14/09/2010 Nam A8

30 0161069778 NGUYỄN CAO THÙY TRÂM 21/09/2010 Nữ A8

31 0117061712 NGUYỄN THU HIỀN 24/04/2010 Nữ A8

32 0130762796 VŨ THỊ THU UYÊN 12/12/2010 Nữ A8

33 0118054071 BÙI MINH LONG 22/07/2010 Nam A8

34 0130600743 TRẦN TÂM AN 03/01/2010 Nữ A8

35 0139377766 NGÔ VĂN HẢI 19/11/2010 Nam A8

36 0129886014 ĐỖ ANH KHOA 26/05/2010 Nam A8

37 0148964202 CẤN ĐỖ NGỌC LONG 19/01/2010 Nam A8

38 2425469187 LÊ ANH ĐỨC 15/10/2010 Nam A8
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39 0148991253 NGUYỄN KHÁNH LINH 15/10/2010 Nữ A8

40 0131956366 ĐỖ THỊ NGỌC ANH 05/12/2010 Nữ A8

41 0118086620 PHẠM ANH THƠ 24/08/2010 Nữ A8

42 0117796389 NGUYỄN ANH THI 23/06/2010 Nữ A8

43 0118063681 ĐINH THỊ BÌNH 22/10/2010 Nữ A8

44 0118053993 VŨ ĐỨC HIẾU 02/09/2010 Nam A8

45 0118457789 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 30/06/2010 Nữ A8

46 0118182186 NGUYỄN TIẾN HUY 11/10/2010 Nam A8

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A8

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A8

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A8


